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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Bảo Xương 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 43, khu phố Phú Hòa, 

phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: ông Chen Changhe 

- Điện thoại: 0274 3580806; Fax: 0274 3580806 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3702346646 cấp lần đầu ngày 

05/03/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

2. Tên cơ sở:  

- Cơ sở sản xuất, gia công giày dép, linh kiện đế giày các loại công suất 

5.000.000 đôi/năm; sản xuất gia công bảo trì khuôn mẫu công suất 350.000 

bộ/năm 

- Địa điểm cơ sở: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 43, khu phố Phú Hòa, phường 

Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

 Phía Bắc giáp với vườn cao su 

 Phía Nam giáp với với công ty TNHH Xie Xin VN 

 Phía Đông giáp với Công ty TNHH Gia Phúc 

 Phía Tây giáp với nhà dân 

Tọa độ của nhà máy theo hệ tọa độ VN 2000 như sau 

 

Vị trí X Y 

Phía Tây Bắc 0688868 1224125 

Phía đông Bắc 0688863 1224187 

Phía Đông Nam 0689032 1224119 

Phía Tây Nam 0688884 1224164 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu 

vực dự án: 

 Cách Trung Tâm Hành Chánh tỉnh Bình Dương khoảng 4 km 

 Cách Uỷ Ban nhân dân thị xã Bến Cát khoảng 10 km 

 Cách KCN Ủy ban nhân dân thành phốThủ dầu Một khoảng 8 km. 

- Khu đất Công ty nằm trong khu nhà xưởng  Công ty CP Tân Thanh cách khu  dân 

cư khoảng 200 m 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

 

6 

 

- Dự án nằm trong khu nhà xưởng Tân Thanh đã được san lấp sơ bộ, có địa hình 

bằng phẳng. Đồng thời, cơ sở hạ tầng tiện ích công cộng như đường giao thông, hệ 

thống thoát nước mưa, nước thải đã được xây dựng và lắp đặt hoàn thiện theo quy 

hoạch của khu nhà xưởng.  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có): Giấy phép xây dựng nhà xưởng số 1294/GPXD –

SXD do Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/07/2014. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): Quyết định phê duyệt đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết số 2725/QĐ-UBND do ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 23/10/2015. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

Dự án đã được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết số 2725/QĐ-UBND do ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 23/10/2015. Do đó dự án phải thực hiện xin cấp giấy phép môi trường theo 

điểm C khoản 3 điều 41 luật bảo vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

Cơ sở sản xuất, gia công giày dép, linh kiện đế giày các loại công suất 5.000.000 

đôi/năm; sản xuất gia công bảo trì khuôn mẫu công suất 350.000 bộ/năm 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Cơ sở sản xuất, gia công giày dép, linh kiện đế giày các loại công suất 5.000.000 

đôi/năm; sản xuất gia công bảo trì khuôn mẫu công suất 350.000 bộ/năm 

Bảng 1. 1 Danh mục Máy móc sử dụng của công Công ty 

stt Tên máy Đơn vị Số lượng Tình trạng 

Máy móc sử dụng cho sản xuất giày dép   

Dàn máy tạo hạt (dàn nhỏ) 

1 Máy đánh liệu Cái  1 80% 

2 Máy cán Cái 1 80% 

3 Máy tạo hạt Cái 1 80% 

4 Bồn trộn liệu Cái 1 80% 

5 Máy cán phế liệu Cái 1 80% 

6 Máy chặt cạnh Cái 1 80% 

7 Thùng sấy đế Cái 5 80% 

Máy móc sử dụng cho quá trình tạo hạt (dàn lớn) 
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8 Máy đánh liệu lớn Cái 1 80% 

9 Máy cán lớn Cái 1 80% 

10 Máy tạo hạt lớn Cái 1 80% 

11 Máy trộn lớn Cái 1 80% 

12 Máy ép lớn (8 máy ép) Chuyền 2 80% 

13 Máy ép nhỏ (6 máy ép) Chuyền 2 80% 

14 Máy nén khí Cái  1 80% 

Máy móc sử dụng cho sản xuất khuôn mẫu  

15 Máy phay Cái 3 100% 

16 Máy khoan Cái 2 100% 

17 Máy tiện Cái 1 100% 

18 Máy ép thủy lực Cái 2 100% 

19 Máy bắn lỗ Cái 1 100% 

20 Máy bắn điện Cái 2 100% 

21 Máy CNC Cái 5 100% 

 Tổng  36  

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 2 Công suất các sản phẩm làm ra của Công ty 

STT Tên sản 

phẩm 

Đơnvị Số lượng Khối lượng 

Sản phẩm 

Khối lượng 

nguyên liệu 

01 Đế giày đôi/năm 4.700.000 0,155 kg 1.240 tấn 

02 Dép đúc đôi/năm 300.000 0,307 kg 92 tấn 

03 Khuôn mẫu Bộ/năm 350.000 15 kg 5.250 tấn 

 Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

a. Quy trình sản xuất đế giày 
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Hình 1. 1 Quy trình sản xuất đế giày 

 Thuyết minh quy trình 

Các mẫu đế giày được khách hàng thiết kế gửi mẫu hoặc Công ty thiết kế được 

chuyển xuống bộ phận sản xuất. Hạt nhựa công ty nhập về là hạt nhựa EVA 

(Ethylene vinyl Acetate) được cân theo số lượng phù hợp với đơn hàng khách đặt. 

Sau đó đưa vào máy trộn liệu máy này có tác dụng để trộn và nghiền cùng với màu, 

chất phụ gia cho điều các nguyên liệu. Sau đó hỗn hợp này đưa qua máy cán được gia 

nhiệt ở nhiệt độ 120 0C (dùng điện trở nhiệt) để nguyên liệu hạt nhựa tạo thành hỗn 

hợp nhựa dạng tấm. Các tấm nhựa này sẽ được tạo thành hạt nhựa qua máy tạo hạt. 

Máy ép đế 

Hạt nhựa Ethylene 

vinyl Acetate (EVA) 
màu+chất phụ gia 

Bồn trộn liệu 

Máy cán 120 0C 

Máy tạo hạt 

Máy Trộn liệu 

Dập khuôn ép 

Cắt biên 

Kiểm hàng 

Đóng gói 

150 0C 

phụ gia 

Dẻ lau dính 

màu, phụ gia 

Nhiệt, mùi nhựa 

Nhiệt, mùi 

nhựa 

Chất thải rắn 

Dung dịch 

tách khuôn 
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Tiếp theo hạt nhựa được cho qua máy phối trộn cùng với chất phụ gia để chuẩn bị 

cho công đoạn ép đế giày, hạt nhựa từ bồn trộn được bơm qua máy ép nóng (1500C) 

và lên khuôn ép tạo ra sản phẩm. Sản phẩm được làm nguội bằng cách công nhân 

nhúng vào thùng nước sạch. Sau đó sản phẩm qua máy cắt biên để cắt phần dư để tạo 

thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm được kiểm tra và đóng gói giao cho khách 

hàng. 

       Khuôn được phun chất tách để làm sạch cho quy trình tiếp theo bằng súng phun 

dưới áp lực của khí nén, cuối cùng khuôn được lau khô bằng giẻ lau. 

 Quy trình sản xuất đế giày hiện tại có khác so với đề án chi tiết đã được phê 

duyệt: Theo quy trình sản xuất hiện nay Công ty đăng ký thì có thêm công 

đoạn cắt biên, Công ty bỏ công đoạn mài nhám đế giày, rửa đế, sấy khô. 

 Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất được minh họa như sau: 

 

 

Hình: Máy trộn liệu 
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Hình: Máy cán hạt nhựa 

 

 

 

Hình: dàn máy ép 
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Hình: Hạt nhựa sau khi trộn liệu 

 

 

 

Hình: Sản phẩm đế giày của Công ty 

b. Quy trình sản xuất dép 
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Hình 1. 2 Hình: Quy trình sản xuất dép đúc 

 Thuyết minh quy trình: 

Hạt nhựa công ty mua về khi có đơn hàng công nhân tiến hành cân tỉ lệ hạt nhựa và 

chất phụ gia theo tỉ lệ nhất định. Sau đó được đưa vào máy phối trộn để trộn điều 

nguyên liệu. Nguyên liệu tiếp tục đưa vào máy ép khuôn. Tại đây hình dạng đôi dép 

được hoàn thành. Dép được làm mát tự nhiên và sau đó đóng gói giao cho khách 

hàng. 

 

 

 

Hình: sản phẩm dép đúc của công ty 

Hạt nhựa + phụ gia 

Trộn liệu 

Khuôn đúc 

Thành phẩm 

Nhiệt 120 0C 
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c. Quy trình sản xuất khuôn mẫu 

 

Hiện tại, nhà xưởng sản xuất khuôn mẫu không thường xuyên. Tùy theo đơn hàng 

khách hàng đặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3 Quy trình sản xuất khuôn mẫu 

Thuyết minh quy trình:  

Theo yêu cầu của khách hàng về mẫu mã khuôn sản phẩm, công ty tiến hành 

thiết kế mẫu mã theo đơn đặt hàng dựa vào chương trình lập trình CNC. 

Tấm khuôn sắt đã được định hình cơ bản nhập về nhà máy được tạo võ khuôn 

và gia công chi tiết bằng máy phay CNC. Tiếp đến nguyên liệu đưa vào máy CNC 

tiến hành khoan, tiện, cắt để định hình sản phẩm theo mẫu thiết kế, tiếp theo sản 

phẩm được đưa qua khâu hàn tiện bằng thủ công để xử lý phần kim loại thừa làm 

nhẵn bề mặt sản phẩm, công đoạn cuối cùng là lắp ráp ốc vít, đinh ốc vào để cố định 

sản phẩm. Sản phẩm được QC kiểm tra đóng gói lưu kho sau đó giao cho khách hàng.  

Ghi chú: đối với quy trình sản xuất khuôn đế giày có khác so với hồ sơ xin cấp giấy 

phép môi trường như sau: 

Tấm sắt nhập về 

Tấm khuôn sắt vào 

máy phay được định 

hình cơ bản 

Máy CNC 

(khoan, tiện, cắt) 

Định hình thủ công 

(khoan, hàn, tiện) 

Lắp ráp khuôn 

Thành phẩm 

Tiếng ồn, ba zớ, 

vụn kim loại 

dính dầu 

Tiếng ồn, vụn 

kim loại 

Tiếng ồn 

Ba zớ thải dính 

dầu 
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 Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép môi trường Quy trình sản xuất khuôn mẫu có 

thêm công đoạn khoan, tiện cắt bằng máy CNC và không có công đoạn đánh 

bóng. 

 Máy phay sử dụng là loại máy phay được lập trình bằng máy CNC thực hiện 

trong chu trình khép kính. Bụi kim loại phát sinh trong máy và được thu gom 

tần suất 1 ngày/lần, không phát sinh bụi kim loại ra ngoài. 

 Các hạng mục công trình của dự án 

Bảng 1. 3 Các hạng mục công trình của dự án 

 

stt Hạng mục Diện tích (m2) Hiện trạng 

1 Nhà xưởng 3.998,6 Đã hoàn thành 

2 Văn phòng 832,32 Đã hoàn thành 

3 Nhà vệ sinh 16,66 Đã hoàn thành 

4 Nhà chứa rác thải công 

nghiệp 

12 Đã hoàn thành 

5 Nhà chứa rác thải nguy 

hại 

12 Đã hoàn thành 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở:  

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng 

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất, điện năng sử dụng được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất, 

điện năng sử dụng của cơ sở 

 

Stt Tên nguyên, nhiên 

liệu, hóa chất sử 

dụng 

Đơn vị 

tính 

Số lượng đã 

đăng ký 

Số lượng 

hiện tại 

Nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất đế giày  

Nguyên liệu  4.387 

1 Hạt nhựa 7350 Tấn/năm 11.970 370 

2 Hạt nhựa 7470 Tấn/năm 6.669 310 

3 Hạt nhựa PF 810 Tấn/năm 2.850 270 

4 Hạt nhựa BHS 808 Tấn/năm 11.732 382 
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5 Màu các loại Tấn/năm - 50 

6 Nước tách Tấn/năm - 3.000 

8 Dầu thủy lực Tấn/năm - 0,8 

9 Thùng carton Tấn/năm - 5 

Phụ gia 7,8 

1 AC 300 ( chất khống 

chế kích thước của 

đế) 

Tấn/năm 3,780 1,3 

2 ZNO ( chất điều chỉnh 

nhiệt độ đế giày) 

Tấn/năm 3,780 1,5 

3 ST (chất chống dính) Tấn/năm 1,260 1 

4 DCP (điều chỉnh độ 

đàn hồi) 

Tấn/năm 1,260 1 

5 R103 (chất ổn định 

màu không bị lem) 

Tấn/năm 1,872 1 

Nguyên liệu cho sản xuất khuôn mẫu   

1 Sắt Tấn/năm  5.350 

2 Ngũ kim Tấn/năm  3 

3 Dầu làm mát Lít/năm  500 

4 Dầu thủy lực Lít/năm  500 

5 Dầu cắt Lít/năm  500 

6 Dầu tia lửa điện  Lít/năm  600 

7 Dầu ống trượt Lít/năm  500 

Điện, nước sử dụng    

1 Điện Kwh/năm  1.260.000 

2 Nước  M3/năm  3.028 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

Nước tách: Sản phẩm tách khuôn kết hợp giữa fluoride và silicone có khả năng tách 

khuôn. Sản phẩm tách khuôn, chống dính khuôn không chứa chất PFOA chất gây độc 

hại với môi trường. 

Giẻ lau và thùng chứa nước tách được thu gom lưu trữ trong nhà chứa chất thải nguy 

hại. 
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 Tính chất vật lý, hóa học của một số chất được thể hiện bảng sau: 

Bảng 1. 5 tính chất vật lý, hóa học các chất Công ty sử dụng 

Tên chất Tính chất vật lý Tính chất hóa học Công dụng 

AC-3000 dạng bột màu vàng, 

không mùi, dễ cháy, ít 

hòa tan trong nước 

Thành phần gồm 

Azodi carbonamide 

không gây hại cho 

cơ thể con người , 

nhưng hít phải quá 

nhiều , sẽ dẫn đến 

khó chịu trong dạ 

dày . 

Chất tạo màu 

CL-HM 68 Dầu trong suốt hoặc 

màu vàng, không mùi 

hoặc có mùi nhẹ, 

không hòa tan trong 

nước,  

Thành phần dầu 

khoáng tinh chế và 

Axit 

phosphorodithioic, 

kích ứng da nhẹ, 

gây hại đường hô 

hấp nếu hít nhiều, 

thường xuyên 

Dầu thủy lực dùng 

cho các máy có áp 

suất cao 

7350M là chất phụ gia, dạng 

bột, không mùi, khó 

cháy. 

Sản phẩm này là 

được sản xuất bởi 

quá trình áp suất 

cao. Bằng cách kết 

hợp vinyl acetate 

(VA) vào chuỗi 

ethylene, quá trình 

áp suất cao tạo ra sự 

đồng trùng hợp với 

EVA. Không có tính 

độc hại 

Là chất phụ gia Nó 

cung cấp tốt kháng 

hóa chất, độ đàn 

hồi và bền của đế 

giày 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có):  .........................................  

Nhu cầu về lao động: Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt 

công ty có 97 công nhân viên. Trong đó, công nhân 90 người, nhân viên văn phòng 7 

người.    
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

 Nhà xưởng hoạt động được thuê lại từ Công ty Cổ Phần Tân Thanh với diện 

tích 3.998,4 m2 theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 04/2021-HĐKT ngày 05/03/2021 

(đính kèm phần phụ lục). Nhà xưởng thuộc một phần của thửa đất số 153, tờ bản đồ 

số 43, khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Diện 

tích đất Công ty thuê lại được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc hoạt 

động của Công ty phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh Bình Dương. Công ty 

sẽ mang lại những lợi ích không nhỏ cho địa phương như: Giải quyết việc làm, an 

sinh xã hội, thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tăng trưởng kinh tế địa phương, … 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Về nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh của Công ty chủ yếu là nước thải sinh hoạt sau khi phân 

hủy tại bể tự hoại phát sinh khoảng 9 m3/ngày sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty CP Tân Thanh.  

- Nước thải sản xuất:  

Chủ yếu phát sinh từ công đoạn làm mát đế giày (công nhân nhúng vào thùng 

nước để làm mát) với lưu lượng khoảng 1 m3/tuần, nước này được tái sử dụng nhiều 

lần không chứa thành phần nguy hại, chủ yếu là cặn lắng sử dụng sau một thời gian 

được thải bỏ và đấu nối vào hệ thống tại hố ga sau bể tự hoại sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước thải về hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP Tân Thanh. 

Khu vực cơ sở đã có hệ thống thoát nước thải thoát ra đường ĐX 062. Lượng 

nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh của Công ty được bơm vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ phần Tân Thanh tại khu C (công suất 80 

m3/ngày.đêm) nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A. 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát nước Khu liên hợp- Công nghiệp – 

Dịch Vụ - Đô thị Bình Dương.  

Về khí thải:  

Nguồn phát sinh khí thải của Công ty chủ yếu là Bụi, nhiệt độ, tiếng ồn, NO2, 

SO2, CO, mùi nhựa (ethylen, vinyl aceta). Để đánh giá chất lượng khí thải tại khu vực 

Công ty đã tiến hành lấy mẫu và quan trắc như sau: 

Tọa độ vị trí lấy mẫu như sau: 
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Stt Kí hiệu Vị trí Tọa độ 

1 KK1 Khu vực đổ liệu X=11,331 ; Y=106,3945 

2 KK2 Khu vực  ép đế giày X= 11,327; Y= 106,3942 

 

 Kết quả quan trắc lần 1 

Bảng 1. 6 Kết quả quan trắc khí thải khu vực ép nhựa 

Ngày lấy mẫu: 10/11/2022 

Khu vực ép nhựa 

 

TT 

 

Thông 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Phương pháp 

lấy mẫu 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
76,4 - - ≤85 - - 

2  Nhiệt độ oC 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
30,5 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
69,7 - - - 40-80 - 

4  Ánh 

sáng  
Lux 

TCVN 

5176:1990 
365 - - - - ≥300 

5  Bụi mg/m3 
TCVN 

5067:1995 
0,321 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 
TCVN 

6137:2009 
0,289 - 10 - - - 

7  SO2 mg/m3 
TCVN 

5971:1995 
0,342 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 HDLM-KK01 5,14 - 40 - - - 

9  Ethylene mg/m3 
Ống phát hiện 

nhanh(**) 
20,7 - - - - - 

10  Vinyl 

Acetat 
mg/m3 

OSHA Method 

51 
31,5 - - - - - 

 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh



 

 

19 

 

 

Khu vực đổ liệu 

Bảng 1. 7 Kếtquả quan trắc khí thải khu vực đổ liệu 

 

TT 

 

Thông 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 69,2 - - ≤85 - - 

2  
Nhiệt 

độ 
oC 31,0 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 68,1 - - - 40-80 - 

4  
Ánh 

sáng  
Lux 376 - - - - ≥300 

5  Bụi mg/m3 0,284 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 0,169 - 10 - - - 

7  SO2 mg/m3 0,265 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 4,37 - 40 - - - 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh 

 Kết quả quan trắc lần 2 

Ngày lấy mẫu: 11/11/2022 

Khu vực ép nhựa 

Bảng 1. 8 Kết quả quan trắc khí thải Khu vực ép nhựa 

 

TT 

 

Thông 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 77,1 - - ≤85 - - 

2  Nhiệt độ oC 30,8 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 70,5 - - - 40-80 - 

4  
Ánh 

sáng  
Lux 371 - - - - ≥300 

5  Bụi mg/m3 0,346 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 0,301 - 10 - - - 
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7  SO2 mg/m3 0,367 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 5,32 - 40 - - - 

9  Ethylene mg/m3 25,1 - - - - - 

10  
Vinyl 

Acetat 
mg/m3 34,7 - - - - - 

 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh 

Khu vực đổ liệu 

Bảng 1. 9 Kết quả quan trắc khí thải Khu vực đổ liệu 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 71,5 - - ≤85 - - 

2  Nhiệt độ oC 31,3 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 69,5 - - - 40-80 - 

4  Ánh sáng  Lux 380 - - - - ≥300 

5  Bụi mg/m3 0,296 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 0,181 - 10 - - - 

7  SO2 mg/m3 0,278 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 4,51 - 40 - - - 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh 

 Kết quả quan trắc lần 3 

Ngày lấy mẫu: 12/11/2022 

Khu vực ép nhựa 

Bảng 1. 10 Kết quả quan trắc khí thải tại Khu vực ép nhựa 

 

TT 

 

Thông 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 75,8 - - ≤85 - - 

2  Nhiệt độ oC 31,0 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 68,9 - - - 40-80 - 

4  Ánh Lux 367 - - - - ≥300 



 

 

21 

 

sáng  

5  Bụi mg/m3 0,335 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 0,294 - 10 - - - 

7  SO2 mg/m3 0,355 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 5,27 - 40 - - - 

9  Ethylene mg/m3 23,6 - - - - - 

10  
Vinyl 

Acetat 
mg/m3 32,1 - - - - - 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh 

Khu vực đổ liệu 

 

Bảng 1. 11 Kết quả quan trắc khí thải tại Khu vực đổ liệu 

 

TT 

 

Thông 

số 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

Kết 

quả 

 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

QCVN 

03:2019/ 

BYT 

QCVN 

24:2016/ 

BYT 

QCVN 

26:2016/ 

BYT 

QCVN 

22:2016/ 

BYT 

1  Độ ồn dBA 70,3 - - ≤85 - - 

2  
Nhiệt 

độ 
oC 31,5 - - - 18-32 - 

3  Độ ẩm % 67,6 - - - 40-80 - 

4  
Ánh 

sáng  
Lux 374 - - - - ≥300 

5  Bụi mg/m3 0,275 8 - - - - 

6  NO2 mg/m3 0,173 - 10 - - - 

7  SO2 mg/m3 0,259 - 10 - - - 

8  CO mg/m3 4,45 - 40 - - - 

Nguồn: Công ty TNHH Môi trường Dương Quỳnh 

Nhận xét: Các chỉ tiêu khí thải, bụi, tiếng ồn của nhà xưởng khu ép nhựa 

và khu đổ liệu trong 3 ngày liên tiếp điều đạt so với quy chuẩn cho phép: 

QCVN 03:2019/BYT giá trị giới hạn cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc; QCVN 26:2016/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu; QCVN 

22:2016/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng; QCVN 24:2016 quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 02:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bụi. khí thải hơi dung môi phát sinh khu vực ép nhựa phát sinh 

không đáng kể và điều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 

3733/2002/QĐ/BYT.Chất lượng khí thải điều nằm trong quy chuẩn cho phép. 
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Nhận xét: Nguyên liệu sử dụng của Công ty chủ yếu là hạt nhựa EVA. 

Nhiệt độ thực tế ở công đoạn gia nhiệt hạt nhựa là 1200C, công đoạn ép khuôn 

là 1500C điều thấp hơn ngưỡng chịu nhiệt của hạt nhựa (2300) nên khả năng 

phát sinh khí thải từ các công đoạn này là rất thấp. 

Qua kết quả phân tích mẫu ta thấy nồng độ các chất hữu cơ bay hơi điều nằm 

trong quy chuẩn cho phép phát sinh mùi không nhiều và có thể dùng các biện 

pháp như quạt thông gió, quạt công nghiệp giúp phát tán bay hơi không khí ra 

ngoài môi trường 

 

Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

(nếu có): 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Hệ thống thu gom nước mưa: Hệ thống thu gom nước mưa là mương kín được 

xây dựng bằng bê tông với kích thước 0,6 x 0,8 xung quanh nhà xưởng, hệ 

thống này đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực nằm trên 

đường nhựa ĐX 062. (2 vị trí hố ga thu gom nước mưa). (Sơ đồ thoát nước mưa 

đính kèm phụ lục). 

- Trong khuôn viên Khu nhà xưởng đã có hệ thống thu gom nước mưa và nước 

thải tách riêng, nước mưa được thu gom và đấu nối vào hệ thống thoát nước trên 

đường ĐX 062 sau đó đấu nối vào Khu liên hợp- Công nghiệp – Dịch Vụ - Đô thị 

Bình Dương.  

- Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (nếu có). 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Hệ thống thu gom nước thải: nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom bằng ống 

nhựa PVC đường kính Ø114mm và đường ống dẫn ra mương hố ga có Ø150 dẫn 

về bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại sẽ theo đường cống xây 

dựng bằng bê tông cốt thép có đương kính D 960 dẫn ra đường thoát nước thải 

chung của khu vực nằm trên đường ĐX 062 (1 vị trí hố ga thu gom nước thải) thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải chung của Công ty CP Tân Thanh, nước thải sau 

xử lý đấu nối vào Khu liên hợp- Công nghiệp – Dịch Vụ - Đô thị Bình Dương.  

  Nước thải sinh hoạt 

Theo hóa đơn nước hiện tại Công ty đang sử dụng thì lưu lượng nước sinh 

hoạt trung bình công ty sử dụng khoảng 255 m3/tháng hay 9,8 m3/ngày. Trong 
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đó, nước thải từ bệ xí và âu tiểu, rửa tay chân với lưu lượng 9 m3/ngày và nước 

thải từ hoạt làm mát nhà xưởng, làm mát đế giày với lưu lượng khoảng 0,8 

m3/ngày. Để đánh giá được thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt, báo cáo tạm tham khảo số liệu từ “Giáo trình công nghệ xử lý 

nước – Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga”. Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng 

cho nước thải sinh hoạt như sau:  

Bảng 3. 1. Tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ trung 

bình (mg/l) 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

A 

1 pH 6,8 6 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 220 50 

3 Tổng chất rắn (TS) 720 - 

4 COD 500 75 

5 BOD 250 30 

6 Tổng nito 40 20 

7 Tổng Phospho 8 4 

8 Tổng Coliform 106 - 107 3.000 

(Nguồn: Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, 1999, Giáo trình công nghệ xử lý 

nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật) 

Như vậy, theo nồng độ của hầu hết các chất ô nhiễm trong nước thải từ nhà 

vệ sinh đều vượt giới hạn tiếp nhận nước thải. Lượng nước thải này chứa nhiều 

chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là vi sinh vật gây bênh. Hiện tại 

khu nhà xưởng thuê đã xây dựng hoàn thiện các bể tự hoại để tiền xử lý nước 

thải sinh hoạt và hệ thống đường ống thu gom đấu nối riêng cho nước thải sinh 

hoạt. Chi tiết kết cấu bể tự hoại, hệ thống thu gom được trình bày tại phần sau. 

a. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bệ xí) với lưu lượng khoảng 

9m3/ngày sẽ được thu gom bằng đường ống riêng, sau đó được tiền xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn. Cấu tạo các bể như sau:  
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Hình 3. 1 Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại 3 ngăn sẽ thực hiện đồng thời 2 chức năng: lắng cặn và xử lý sinh 

học chất hữu cơ. Trong khoảng thời gian chứa từ 6 – 8 tháng, cặn tươi sẽ bị 

phân hủy sinh học trong điều kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô cơ hòa tan. 

Kích thước cần thiết của bể tự hoại cho việc xử lý nước thải phát sinh từ dự án 

như sau:  

Wbể  

Wnước 

 

Wcặn 

= 

= 

 

= 

Wcặn + Wnước 

Qvs x K = 9 m3 x 2,5 = 22,5 m3 

(K: hệ số lưu lượng, K = 2,5) 

a * N * t * (100 – P1) * 0,7 * 1,2 * (100 – 

P2)/100.000 

- A: Lượng cặn lắng trung bình của 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngđ. 

- N: Số công nhân của dự án, N = 97 người  

- t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 + 365 ngđ 

- 0,7: Hệ số tính đến 30% giảm thể tích cặn đã được phân hủy 

- 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để lên men cặn 

- P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

- P2: Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wcặn = 0,4 x 97 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 1,46 

m3. 

 Wbể = Wcặn + Wnước = 22,5 + 1,46 = 23,96 m3 

Tại nhà xưởng đã xây dựng 4 bể tự hoại riêng biệt giữa văn phòng và khu 

công nhân kích thước mỗi bể tự hoại là 2m x 3,75m x 1m = 7,5m3. tổng thể tích 

các bể tự hoại là 30 m3.  

Theo quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 26/09/2027 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết cho “Cụm nhà xưởng cho thuê Tân Thanh, diện tích 74.759,6 m2“, nước thải 

sinh hoạt từ các nhà xưởng sẽ xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sau đó đấu nối toàn 

bộ vào hệ thống thu gom nước thải chung của nhà xưởng Tân Thanh.  

Khu vực dự án đã có hệ thống thoát nước thải thoát ra đường ĐX 062. 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của Công ty sau khi xử lý ở bể tự hoại 3 ngăn 

được dẫn ra hố ga gần nhà vệ sinh sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Công ty Cổ phần Tân Thanh tại khu C (công suất 80 m3/ngày.đêm) nước 
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thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A. Nước thải sau xử lý 

được đấu nối vào hệ thống thoát nước Khu liên hợp- Công nghiệp – Dịch Vụ - Đô 

thị Bình Dương.  

 Nước thải sản xuất:  

Chủ yếu phát sinh từ quá trình làm mát đế giày lượng nước này được tái sử 

dụng nhiều mới thải bỏ. Thành phần nước này chủ yếu có cặn lắng, lưu lượng 

khoảng 1m3/tuần và được thải vào đường thu gom nước thải dẫn vào hệ thống 

xử lý nước thải của Công ty CP Tân Thanh. 

 Ghi chú 

- Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết Công ty có phát sinh nước thải từ công 

đoạn rửa đế giày khoảng 5 m3/ ngày và có đề suất phương án xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt với Công xuất 18 

m3/ngày. 

- Tuy nhiên, từ năm 2016 cho đến nay Công ty không thực hiện công đoạn rửa 

đế giày nên Công ty không phát sinh nước thải sản xuất, đối với nước thải 

sinh hoạt Công ty đấu nối vào khu nhà xưởng cho thuê Công ty CP Tân 

Thanh tại nhà máy xử lý nước thải tại Khu C với công suất 80 m3/ngày.đêm. 

- Do chủ đầu tư là người Trung Quốc đồng thời nhân sự Công ty thường 

xuyên thay đổi nên không theo sát hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và 

không nắm rõ quy định về luật bảo vệ môi trường. Vì vậy Công ty chưa gửi 

Công văn lên cơ quan chức năng về sự thay đổi của nước thải sản xuất này 

nên mong Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hiện trạng này của Công ty. 

- Nay, Công ty xin đăng ký trong hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường tình 

hình thực tế của Công ty là không phát sinh nước thải sản xuất từ công đoạn 

rửa đế giày.  

Sơ đồ thoát nước thải được đính kèm phần phụ lục 

1.3. Xử lý nước thải: 

Công ty đã đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty Cổ phần Tân Thanh tại Khu C với công suất 80 

m3/ngày.đêm để xử lý với quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 3. 2 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của khu nhà xưởng 

 Công ty Cổ phần Tân Thanh công suất 80 m3/ngày 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có): 

Nguồn phát sinh khí thải Công ty Chủ yếu phát sinh từ các hoạt động 

sau: 

 Phương tiện vận chuyển hàng hóa 

Gồm bụi và khí thải (NO2, CO, SO2,...) phát sinh từ quá trình xe ra vào 

vận chuyển nguyên vật liệu, xe nâng vận chuyển hàng hóa trong nhà xưởng. 

Lượng bụi, khí thải này không liên tục và không nhiều nên cho phát tán tự 

nhiên trong không khí. 

Các phương tiện giao thông (phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị, 

phương tiện đi lại của công nhân) ra vào nhà máy không chỉ gây ra sự xáo trộn, 

lôi cuốn bụi mặt đất mà quá trình sử dụng nhiên liệu để vận hành xe cũng phát 

sinh các nguồn ô nhiễm. Các phương tiện này sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu 

Diezel, quá trình vận hành các phương tiện này sẽ thải vào môi trường không 

khí một lượng khói thải có chứa các chất ô nhiễm như: bụi, NOx, SO2, CO. Theo 

số liệu về lượng máy móc thiết bị phục vụ cho giai đoạn vận hành của dự án 

Nước thải sản xuất không 

nguy hại 

Xử lý đạt tiêu chuẩn đấu 

nối 

Nước thải sinh hoạt 

Hầm tự hoại 

Hố thu gom 

Bể ASBR 

Khử trùng 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

A 
 

Sân phơi 

bùn 

 

Cấp khí 
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như được trình bày ở chương 1, mỗi ngày dự án cần 1 - 2 lượt xe tải loại 1,5 - 3 

tấn để vận chuyển máy móc thiết bị để phục vụ việc lắp đặt.  

Theo tài liệu “Emission inventory manual” của UNEP (2013), hệ số tải 

lượng các chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao 

thông trong giai đoạn vận hành như bảng sau:  

Bảng 3. 2. Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Loại phương tiện Bụi  

(g/km) 

SO2 

(g/km) 

NOx 

(g/km

) 

CO 

(g/km) 

VOC 

(g/km) 

Xe tải hạng nhẹ (<3,5 tấn) 0,07 1,187 1,28 5,1 0,14 

(Nguồn: UNEP, Emission inventory manual, 2013) 

Quãng đường vận chuyển trung bình trong khuôn viên nhà máy là 250m, tải 

lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của các phương tiện giao thông và vận 

chuyển như bảng sau:  

Bảng 3. 3. Tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông, phương tiện 

vận chuyển. 

Loại phương tiện 
Bụi 

(g/ngày) 

SO2 

(g/ngày) 

NOx 

(g/ngày) 

CO 

(g/ngày) 

VOC 

(g/ngày) 

Xe tải hạng nhẹ (<3,5 

tấn) 
0,035 0,5935 0,64 2,55 0,07 

Xét nguồn đường ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn 

đường, khi đó nồng độ bụi trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí được 

xác định theo mô hình cải biên của Sutton như sau:  

C = 0,8 . E {exp[-(z+h)2/2σz
2] + exp [-(z-h)2/2σz

2]}/(σz.u) (3-4) 

Trong 

đó:  

 

C - nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E - nguồn thải (mg/m/s); 

z - độ cao của điểm tính (m); 

σz - hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách 

x theo phương gió thổi ; σz = 0,53.x0,73; 

u - tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 2,2 m/s; 

h - độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m. 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH & KT, Hà Nội. 
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Kết quả tính toán nồng độ bụi theo khoảng cách (x) và độ cao (z) được thể 

hiện ở bảng sau:  

Bảng 3. 4. Nồng độ các chất ô nhiễm phát tán trong không khí do 

 hoạt động vận chuyển 

Chất ô 

nhiễm 

Khoảng 

cách x 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT z = 0,5 z = 1 
z = 

1,5 
z = 2 z = 3 

Bụi 

5 0,273 0,265 0,373 0,259 0,25 

0,3 
10 0,248 0,248 0,278 0,248 0,31 

50 0,218 0,217 0,215 0,215 0,215 

100 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

NOx 

5 0,173 0,136 0,629 0,111 0,068 

0,2 
10 0,122 0,112 0,491 0,104 0,085 

50 0,060 0,060 0,194 0,060 0,059 

100 0,049 0,049 0,130 0,049 0,048 

VOC 

5 0,113 0,084 0,476 0,063 0,029 

- 
10 0,072 0,064 0,366 0,057 0,042 

50 0,023 0,023 0,129 0,022 0,022 

100 0,014 0,014 0,079 0,014 0,014 

SO2 

5 0,138 0,136 0,161 0,135 0,133 

0,35 
10 0,136 0,135 0,154 0,135 0,134 

50 0,132 0,132 0,139 0,132 0,132 

100 0,132 0,132 0,136 0,132 0,132 

CO 

5 5,342 5,305 5,799 5,279 5,236 

30 
10 5,29 5,281 5,661 5,272 5,253 

50 5,229 5,228 5,363 5,228 5,227 

100 5,217 5,217 5,299 5,217 5,217 

Theo kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy nồng độ tổng của các 

phương tiện vận chuyển nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT và quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT. Vì vậy, hoạt động 
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vận chuyển sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng môi trường và sức 

khỏe của công nhân viên tại các nhà máy lân cận. 

 Sản xuất đế giày 

- Bụi từ công đoạn sản xuất như:  nạp liệu, cắt rìa, đóng gói sản phẩm. Bụi 

phát sinh nhiều nhất ở công đoạn máy đánh liệu có kích thước nhỏ. Công 

ty có biện pháp xử lý bụi ở công đoạn này. Bộ phận nghiền liệu được 

thiết kế khép kín hoàn toàn. Bụi phát sinh phần giao thoa giữa bộ phận 

nghiền và bộ phận nạp liệu nên lượng bụi phát sinh không đáng kể. Tuy 

vậy công ty có biện pháp khống chế triệt để các nguồn gây ô nhiễm này. 

- Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bụi phát sinh trong 

quá trình vận chuyển, đóng gói thành phẩm. Đa số là bụi có kích thước 

nhỏ có khả năng bám dính bề mặt và phát tán ra ngoài môi trường. Công 

nhân lau chùi bề mặt máy móc và quét dọn hàng ngày. 

- Mùi nhựa (etylen, Vinyl acetate) phát sinh từ công đoạn cán, ép nhựa cho 

phát tán ra ngoài không khí. 

- Nhiệt thừa phát sinh từ công đoạn cán, ép nhựa. Công ty sẽ lắp đặt thêm 

quạt công nghiệp tại khu vực này để làm mát và phát tán nhiệt ra ngoài 

 Sản xuất khuôn mẫu 

- Bụi phát sinh từ quá vận chuyển nguyên vật liệu, bụi phát sinh trong quá 

trình vận chuyển, đóng gói thành phẩm. Đa số là bụi có kích thước nhỏ có 

khả năng bám dính bề mặt và phát tán ra ngoài môi trường. Công nhân 

lau chùi bề mặt máy móc và quét dọn hàng ngày. 

- Bụi kim loại phát sinh từ quá trình hàn, tiện thủ công bán thành phẩm, bụi 

có kích thước lớn có thể thu gom được. Tuy nhiên công đoạn này hoạt 

động không thường xuyên chỉ xử lý một vài chi tiết trên bề mặt kim loại 

và chỉ những sản phẩm bị lỗi mới thực hiện. 

- Theo như đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt thì công 

đoạn sử dụng máy phay có phát sinh bụi. Hiện nay công ty sẽ sử dụng 

máy móc hiện đại và hạn chế được nguồn phát sinh này. Nên Công ty sẽ 

trình bày nguồn phát sinh bụi có khác nhau so với ĐABVMT chi tiết như 

sau: 
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Bụi phát sinh theo đề án đã phê 

duyệt 

Bụi phát sinh theo hồ sơ xin cấp phép 

môi trường 

Bụi kim loại có kích thước lớn không 

có khả năng phát tán ra xa, bụi kim 

loại có kích thước lớn và mảnh vụn 

kim loại bay ra với tốc độ lớn có thể 

bắn vào người rất nguy hiểm  

Công ty sẽ sử dụng máy phay được điều 

khiển bằng lập trình CNC. Máy CNC 

hoạt động trong chu trình khép kín, hơn 

nữa trong qua trình phay máy có sử dụng 

dầu cắt bắn thành tia trên đầu máy khoan 

vì thế bụi kim loại sinh ra cùng dầu cắt 

thừa sẽ tự động di chuyển xuống khoan 

chứa bụi của máy. Sau 1 ngày làm việc 

công nhân sẽ mở nắp và thu gom phần 

kim loại này, lưu trứ cùng chất thải nguy 

hại 

Đề xuất lắp đặt thiết bị lọc túi vải để 

xử lý bụi 

Không cần lắp đặt thiết bị túi vải 

 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Công ty sử dụng nhiên liệu chủ 

yếu là xăng và dầu DO (loại chất đốt hầu như cháy hoàn toàn và ít gây ô 

nhiễm) sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khí thải chứa các chất chủ 

yếu là CO, SO2, NOx, Hydrocarbon, bụi… 

Các chất ô nhiễm trong khí thải từ phương tiện giao thông ra vào công ty là 

không lớn. Mặt khác, đây là một nguồn gây ô nhiễm không khí không tập 

trung, không cố định mà phân tán, lưu lượng lưu thông tương đối thấp, không 

phải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí khi dự án đi vào hoạt động. 

Biện pháp xử lý 

- Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: 

 Theo như Nguyên liệu sử dụng của Công ty chủ yếu là hạt nhựa EVA. 

Nhiệt độ thực tế ở công đoạn gia nhiệt hạt nhựa là 1200C, công đoạn ép 

khuôn là 1500C điều thấp hơn ngưỡng chịu nhiệt của hạt nhựa (2300) nên khả 

năng phát sinh khí thải từ các công đoạn này là rất thấp. 

Qua kết quả phân tích mẫu ta thấy nồng độ các chất hữu cơ bay hơi điều 

nằm trong quy chuẩn cho phép phát sinh mùi không nhiều và có thể dùng các 

biện pháp như quạt thông gió, quạt công nghiệp giúp phát tán bay hơi không 
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khí ra ngoài môi trường. Công ty không lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi 

dung môi phát sinh từ hạt nhựa. 

Số lượng quạt hút đã lắp đặt:12 

Đối với khu vực cán và ép nhựa có phát sinh nhiệt thừa, Công ty đặt thêm 

quạt công nghiệp để phán tán hơi nhiệt ra ngoài. 

 Ghi chú 

Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty đã được phê duyệt 

thì Công ty có đề xuất lắp đặt hệ thống xử lý hơi dung môi (THC, Styren) 

phát sinh trong quá trình gia nhiệt hạt nhựa và ép đế giày. Tuy nhiên, trong 

quá trình hoạt động Công ty phát sinh hơi dung môi không đáng kể. Công ty 

có gửi Công văn đến Sở Tài Nguyên và Môi trường tình Bình Dương xin 

không lắp đặt hệ thống xử lý hơi dung môi. Công ty đã được Sở Tài Nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương thống nhất phương án không lắp đặt hệ thống 

xử lý hơi dung môi tại Công văn số 1417/STNMT-CCBVMT ngày 

06/4/2018. 

 Đối với bụi mịn phát sinh từ công đoạn đánh liệu hạt nhựa:  

Công ty đã lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải để thu gom và xử lý: 

 

Hình: Thiết bị lọc túi vải tại Công ty 

 Thuyết minh quy trình: 

Công ty lắp 1 thiết bị lọc túi vải gắn vào đầu chụp hút của máy đánh liệu. 

thiết bị này di động được có thể hút, lọc và thu gom những loại bụi thô và bụi 

mịn phát sinh trong nhà máy. 
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Nguyên lý thu hồi bụi là sự kết hợp giữa nguyên lý cyclone ly tâm và 

cưỡng bức qua túi vải lọc, thiết bị có gắn quạt hút công nghiệp để hút bụi vào 

trong túi vải. Bụi giữ lại trong túi vải, không khí sạch thoát ra ngoài. Định ký 

công nhân vệ sinh lấy bụi ra khỏi túi vải với tần suất 1 tuần/lần. 

Thông số của thiết bị lọc được thể hiện như sau: 

Tên thiết bị Công suất 

máy bơm 

Chiều cao Đường kính Chiều dài 

đường ống 

Lọc túi vải 4 kw 1.4m 10 cm 10 m 

Theo kết quả đo đạc phân tích bụi tại Công ty, (mục 2 chương II) Thì kết 

quả điều đạt so với quy chuẩn cho phép QCVN 02:2019/BYT.  

- Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác (nếu có). 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của công ty chủ yếu phát sinh từ 

hoạt động của công nhân bao gồm thức ăn thừa, bao bì đựng thức ăn, … phát 

sinh khoảng 48 kg/ngày (ước tính mỗi người phát sinh khối lượng 0,5 kg/ngày). 

Lượng rác sinh hoạt được thu gom, phân loại theo quy định của chính quyền 

địa phương và công ty đã trang bị 4 thùng rác có nắp đậy (thùng có thể tích 120 lít) 

tại sân Công ty, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý 

– Chi nhánh xử lý chất thải- Công ty CP nước môi trường Bình Dương.  

(vị trí khu vực chứa rác thải sinh hoạt được đính kèm bản vẽ phần phụ lục) 

Vị trí lưu trữ chất thải sinh hoạt như sau: 

  

X Y 

11,05748 106,66144 

 

3.2 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh: 

Bao gồm giấy vụn, giấy bìa carton, bao nylon, rìa đế giày, khuôn đế hư 

hỏng… lượng phát sinh khoảng 120 kg/tháng, được thể hiện cụ thể trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 5 Khối lượng các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường  phát 

sinh tại công ty: 
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stt Tên chất thải Đơn vị Số lượng 

1 Giấy thải từ văn phòng Kg/tháng 10 

2 Bao bì ni lon Kg/tháng 10 

3 Đế giày hư hỏng, rìa đế giày Kg/tháng 100 

 Tổng  120 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

Ghi chú: rìa đế giày, đế giày hư hỏng công ty tận dụng tái chế lại cho quá 

trình ép khuôn. Không thải bỏ. 

Biện pháp xử lý 

 Công ty chứa vào khu vực riêng bên ngoài nhà xưởng với diện tích 

khoản 12 m2. Công ty đã xây dựng mái che tại khu vực này để chống nước mưa. 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý – Chi 

nhánh xử lý chất thải- Công ty CP nước môi trường Bình Dương.  

Vị trí lưu trữ chất thải công nghiệp như sau:  

 

X Y 

11,05817 106,66186 

 

- Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu 

có). 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Nguồn phát sinh: 

Lượng chất thải nguy hại tại Công ty phát sinh bao gồm giẻ lau từ bồn 

trộn liệu dính màu, giẻ lau dính hành phần nguy hại, … 

Bảng 3. 6  Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công ty 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 12 16 06 01 NH 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải dính 

thành phần nguy hại 
Rắn 1.000 15 02 03 

KS 
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TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

3 
Bao bì cứng bằng kim loại có 

dính thành phần nguy hại  
Rắn 500 15 01 04 

KS 

4 
Bao bì cứng bằng nhựa có 

dính thành phần nguy hại 
Rắn 30 15 01 02 

KS 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải 
Lỏng 70 

13 02 07 

 

NH 

6 Dầu thủy lực thải khác Lỏng 100 13 01 13 NH 

7 Pin, ắc quy chì thải Rắn 12 20 01 33 NH 

8 Hôp̣ mưc̣ in thải Rắn 10 08 03 18 NH 

9 Vụn kim loại dính hóa chất Rắn 2.000 170409 KS 

10 
Chất thải lẫn dầu từ quá trình 

xử lý nước làm mát 
Lỏng  0 100819 

KS 

Tổng cộng 3.732   

 

Nguồn: Công ty TNHH Bảo Xương 

Biện pháp xử lý 

Công ty đã phân loại chất thải nguy hại riêng biệt với rác thải công 

nghiệp thông thường và rác thải sinh hoạt theo quy định.  

Công ty thu gom chứa vào thùng chứa có dán nhãn, thùng có nắp đậy và 

đặt tại một khu vực ngoài nhà xưởng với diện tích khoảng 12 m2.  

Khu vực chứa chất thải nguy hại của công ty: 

Công ty cần bổ sung các thùng chứa có dung tích để chứa các thành phần 

khác nhau như sau: 

 Thùng chứa có dung tích 120 lít dùng để đựng các giẻ lau dính thành 

phần nguy hại 

 Thùng chứa có dung tích 100 lít dùng để đựng bóng đèn, hộp mực in 

thải  

 Các thùng đựng dầu thủy lực sau khi sử dụng được đậy kín và đặt trên 

palet gỗ (hoặc nhựa) sau đó giao lại cho nhà cung cấp. 
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( vị trí khu vực chứa rác thải nguy hại được đính kèm bản vẽ phần phụ lục) 

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý – Chi 

nhánh xử lý chất thải- Công ty CP nước môi trường Bình Dương (đính kèm phụ 

lục).  

Vị trí lưu trữ chất thải nguy hại như sau: 

  

X Y 

11,05748 106,66183 

 

- Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác (nếu có). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có); 

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ 

sở. 

 Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của xe nâng và phát sinh trong quá trình 

vận chuyển của các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào công ty. Mức ồn 

của các phương tiện giao thông được thể hiện trong bảng sau: 

Stt Loại xe Tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT 

6h-21h (dBA) 21h-6h (dBA) 

1 Xe vận tải 93 70 55 

2 Xe mô tô 4 thì 94 

Nguồn: Tổ chức FHA (Federaw hightway administration ), Mỹ, 1999) 

Nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu tiếng ồn tại khu vực thông thường điều 

vượt so với QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên đây là nguồn ồn phát sinh 

không liên tục và phát sinh trong khu nhà xưởng, chủ yếu ảnh hưởng đến công 

nhân hoạt động trong công ty và các dự án lân cận. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất: tiếng ồn phát sinh từ hoạt động 

sản xuất của Công ty chủ yếu từ quá trình phối trộn nguyên liệu, ép nhựa trong 

quá trình sản xuất giày dép và công đoạn phay, bào, khoan của quá trình sản 

xuất khuôn mẫu. Tuy nhiên theo tham khảo của các công ty hoạt động cùng 

ngành nghề thì tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép QCVN 24:2016/BYT dao 

động từ 75-80 dBA. Tiếng ồn nếu vượt quy chuẩn cho phép sẽ có một số ảnh 

hưởng nhất định lên cơ thể người như sau: 
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Stt Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu thay đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130-135 Gây bệnh thần kinh và nôn mữa, làm yếu 

xúc giác, cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất 

trí, điên 

7 145 Giới hạn mà con người có thể chịu đựng 

được với tiếng ồn 

8 150 Chịu đựng lâu dài sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả lâu dài 

                (Nguồn: Enviromental technology series, 1993) 

Độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của máy móc 

Vì vậy trong quá trình hoạt động Công ty sẽ có một số biện pháp nhằm 

giảm thiểu tiếng ồn và độ rung được thể hiện nội dung phía dưới.  

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của dự án. 

Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ và sửa chữa khi cần thiết (cụ 

thể: thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay 

mới các máy móc thiết bị hư hỏng,…). 

Các chân đế, bệ máy móc (nếu lắp đặt thêm thiết bị mới) cần được gia cố 

bằng bê tông chất lượng cao, lót đế bằng cao su để giảm tiếng ồn và độ rung. 

Tiếng ồn từ xe vận chuyển được kiểm soát bằng việc không chở quá tải 

và hạn chế bóp còi trong khu vực nhà xưởng của Công ty. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: 

QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

 Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động  

Công nhân thực hiện đúng tác phong công nghiệp; trang bị dụng cụ bảo 

hộ lao động. 

Công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải phải được tập huấn những kĩ 

năng của nhà cung cấp để vận hành tốt hệ thống. 



 

 

37 

 

 Biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà máy như: Ổ cắm điện, cầu 

dao, cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ 

nối dây; dây điện trần…để không bị điện giật chết người. 

Dây điện phải được đặt trong ống cách điện và dùng lọai dây có vỏ bọc 

cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn 

dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, phát hỏa trong 

nhà. 

 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

 Công ty đã tiến hành thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy. Hệ thống chữa 

và báo cháy được thiết kế tuân theo các quy định của luật PCCC và các quy định liên 

quan do Việt Nam quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó như sau: 

 Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

Công ty áp dụng các biện pháp khống chế như sau: 

Khu vực nhà xưởng được chống nóng bằng hệ thống quạt thông gió cục bộ. 

Lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ cho khu vực văn phòng. Chủ dự án trang bị thêm các 

quạt công nghiệp, quạt hộp và quạt hút gió, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong xưởng vào 

mùa khô 27-30 0C và tốc độ gió tại khu vực làm việc của công nhân: 1-1,5m/s.  

Đối với khu vực ép đế giày có nhiệt độ tương đối cao, tại khu vực này 

Công ty trang bị thêm quạt công nghiệp để phát tán lượng nhiệt ra ngoài, nhà 

xưởng cao ráo cửa sổ thông thoáng. 

Phun nước sân bãi giảm hơi nóng do xe vận chuyển ra vào cơ sở nhất là 

vào mùa nắng. 

- Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có). 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm 

rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp 

bảo vệ môi trường khác áp dụng đối với cơ sở. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): 

Công ty không thuộc trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường nên công ty không đánh giá nội dung này. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

(khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 

30 Nghị định này) 
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Các nội dung thay đổi so với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã cấp như 

sau: 

stt Nội dung đề án chi tiết đã cấp Nội dung xin cấp giấy phép môi 

trường 

1 Quá trình rửa đế giày có phát sinh 

nước thải sản xuất  5 m 3/ngày và 

đề xuất xây dựng HTXLNT đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, 

trước khi đấu nối vào HTXLNT 

công ty CP Tân Thanh 

Không phát sinh nước thải sản suất 

công đoạn rửa đế giày 

 

2 Khí thải hơi dung môi từ nhựa đề 

xuất xây dựng hệ thống xử lý hơi 

dung môi 

Mùi nhựa phát sinh không đáng kể 

nên không đề xuất xây dựng hệ thống 

xử lý hơi dung môi 

3 Quá trình làm sạch khuôn không 

có nước tách, không phát sinh giẻ 

lau 

Quá trình làm sạch khuôn có sử dụng 

nước tách: nước này được phun 1 

lượng vừa đủ vào khuôn không phát 

sinh ra ngoài, phát sinh giẻ lau thu 

gom chung với chất thải nguy hại 

4 Chất thải nguy hại phát sinh ít Chất thải nguy hại phát sinh giẻ lau 

thu gom với chất thải nguy hại 

khoảng 1.000 kg/năm. Vụn kim loại 

chứa thành phần nguy hại. 

5 Không có Máy nén khí có phát sinh dầu thủy 

lực thừa lựu lượng 1 lít/tuần 

6 Sản xuất khuôn mẫu công đoạn 

phay có phát sinh bụi kim loại ra 

ngoài môi trường. Công ty Đề 

xuất thiết bị lọc bụi túi vải 

Sản xuất khuôn mẫu công đoạn phay 

có phát sinh bụi kim loại trong chu 

trình khép kín không phát sinh bụi ra 

ngoài. Công ty không đề xuât thiết bị 

lọc bụi túi vải.  

 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): 

Stt Công trình chất 

thải 

Nội dung thực 

hiện 

Diện tích 

(m2) 

Tiến độ thực 

hiện 

1 Khu chứa chất thải 

nguy hại, thiết bị 

chứa CTNH 

Có mái che có 

nền chống thấm, 

phân loại các 

chất thải 

12 Đã hoàn thành 



 

 

39 

 

2 Khu chứa chất thải 

công nghiệp 

Có mái che có 

nền chống thấm 

12 Đã hoàn thành 

3 Thùng chứa rác 

thải sinh hoạt 

4 thùng  Đã thực hiện 

4 Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

1 cái  Đã lắp đặt 

 

Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

Công trình xử lý nước thải của dự án là bể tự hoại tiền xử lý nước thải sinh 

hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu nhà 

xưởng Công ty CP Tân Thanh. Theo điểm d Khoản 1 Điều 31 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường thì bể tự hoại thuộc công trình xử lý chất thải 

không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do đó với hoạt động của cơ sở 

không có công trình xử lý nước thải. Vì vậy dự án không thuộc đối tượng xin 

cấp phép đối với nước thải.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

Theo như phân tích ở trên thì chất lượng khí thải của Công ty phát sinh có 

hơi dung môi không đáng kể có thể dùng các biện pháp quạt hút, quạt công 

nghiệp phát tán khỏi nhà xưởng giúp thông thoáng nhà xưởng. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

- Nguồn phát sinh:  

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung được thể hiện như sau: 

Stt Nguồn phát sinh Tọa độ 

1 Khu vực trộn liệu X=11,331 ; Y=106,3945 

2 Khu vực tạo hạt nhựa X= 11,329; Y= 106,3940 

3 Khu vực ép đế giày X= 11,327; Y= 106,3942 

 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đạt yêu cầu so với quy chuẩn cho 

phép QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung 

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN 



 

 

40 

 

THÔNG THƯỜNG  

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt 

động của dự án như sau:  

Bảng 4. 1 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh 

Stt Tên chất thải Đơn vị Số lượng 

1 Giấy thải từ văn phòng Kg/tháng 10 

2 Bao bì ni lon Kg/tháng 10 

3 Đế giày hư hỏng, rìa đế giày Kg/tháng 100 

 Tổng  120 

 Kho/khu vực lưu chứa  

- Diện tích kho: 10m2 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ có tường bằng tôn, khung thép, nền bê 

tông để chống thấm; có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

2. Chất thải sinh hoạt 

 Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy khoảng phát sinh 

khoảng 48 kg/ngày.  

Công ty trang bị các thùng chứa có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom và xử lý.  

5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY 

HẠI  

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án như sau: 

 Bảng 4. 2 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 12 16 06 01 NH 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải dính 

thành phần nguy hại 
Rắn 1.000 15 02 03 

KS 

3 Bao bì cứng bằng kim loại có Rắn 500 15 01 04 KS 
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TT Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

dính thành phần nguy hại  

4 
Bao bì cứng bằng nhựa có 

dính thành phần nguy hại 
Rắn 30 15 01 02 

KS 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải 
Lỏng 70 

13 02 07 

 

NH 

6 Dầu thủy lực thải khác Lỏng 100 13 01 13 NH 

7 Pin, ắc quy chì thải Rắn 12 20 01 33 NH 

8 Hôp̣ mưc̣ in thải Rắn 10 08 03 18 NH 

9 Vụn kim loại dính hóa chất Rắn 2.000 170409 KS 

10 
Chất thải lẫn dầu từ quá trình 

xử lý nước làm mát 
Lỏng  0 100819 

KS 

Tổng cộng 3.732   

 

 Thiết bị lưu chứa  

Chất thải nguy hại được chứa trong thùng nhựa composite, có dán mã số phân 

loại, có nắp đậy. 

Kho lưu chứa 

 Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 01 kho diện tích 12 m2 

 Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn kho cao, không bị thẩm thấu và tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có mái che kín nắng mưa và che chắn cho toàn 

bộ chất thải nguy hại. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại phải được trang bị như 

sau: thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có chức năng. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

Bảng 5. 3 kết quả quan trắc nước thải năm 2021 

stt Chỉ tiêu Quý 1 Quý 2 Quý 4 QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) 

1 Ph 6,22 6,01 6,5 5,5-9 

2 TSS 28 66 18 100 

3 COD 43 98 55 150 

4 BOD 26 40 25 50 

5 Tổng N 12,4 17,7 9,36 40 

6 Tổng P 1,86 2,93 0,72 6 

7 Coliform  4.300 3.300 3.500 5.000 

Kết luận: các chỉ tiêu nước thải điều đạt so với quy chuẩn cho phép. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Bảng 5. 4 kết quả quan trắc khí thải thải năm 2022 

Stt Chỉ tiêu Quý 1 Quý 2 Quý 4 QCVN 

03:2019/BYT 

Giới hạn tiếp 

xúc ca làm 

việc 

  Kv1 Kv2 Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2  

1 Nhiệt độ 31,3 31,8 31,2 31,5 31,8 - 32 

2 Độ ẩm 64,1 62,8 64,1 63,9 69,8 - 40-80 

3 Tốc độ gió 0,4 0,4 0,7 0,5 - - 0,2-1,5 

4 Tiếng ồn 36 76 79 75 85 82 85 

5 Bụi toàn 

phần 

0,46 0,35 0,39 0,41 0,48 0,3 6,25 

6 CO  3,08 3,22 3,05 3,69 3,16 3,08 15,625 

7 SO2 0,08

3 

0,07

4 

0,08 0,093 0,77 0,08 3,90625 

8 NO2 0,03 0,04 0,051 0,075 0,39 0,032 3,90625 
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2 0 

Ghi chú: khu vực 1: khu vực đổ liệu 

               Khu vực 2: khu vực ép đế giày 

Nhận xét: Các chỉ tiêu khí thải, bụi, tiếng ồn của nhà xưởng 1 (KV1) và 

nhà xưởng 2 (KV2) điều đạt so với quy chuẩn cho phép: QCVN 03:2019/BYT 

giá trị giới hạn cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 

26:2016/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu; QCVN 22:2016 quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng; QCVN 24:2016 quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 02:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi. Chất 

lượng khí thải điều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp 

dụng đối với cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy 

định): 

Kết quả quan trắc khí thải tại thời điểm thực hiện giấy phép môi trường được 

thể hiện ở mục 2 chương II 

 

Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà 

soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có 

trong trường hợp đề xuất cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

Công trình xử lý nước thải của dự án là bể tự hoại tiền xử lý nước thải sinh 

hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu nhà 

xưởng Công ty CP Tân Thanh. Theo điểm d Khoản 1 Điều 31 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường thì bể tự hoại thuộc công trình xử lý chất thải 

không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do đó với hoạt động của cơ sở 

không có công trình xử lý nước thải. Vì vậy dự án không thuộc đối tượng vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

Theo như phân tích ở trên thì chất lượng khí thải của Công ty phát sinh có hơi 

dung môi không đáng kể có thể dùng các biện pháp quạt hút, quạt công nghiệp 

phát tán khỏi nhà xưởng giúp thông thoáng nhà xưởng. 
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Bụi xử lý bằng thiết bị lọc túi vải. chat lượng bụi phải đạt Quy chuẩn cho phép 

QCVN 02:2019/BYT. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: không áp dụng 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: không áp dụng 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

 - Quan trắc nước thải  

Theo như được đánh giá và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tại 

chương 4, dự án nước thải sản xuất phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh nước 

thải sinh hoạt. Nước sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải nội 

bộ của khu nhà xưởng cho thuê của Công ty CP Tân Thanh. Do đó, dự án không 

thuộc đối tượng quan trắc nước thải định kỳ.  

 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp  

Theo khoản B điểm 4 điều 98 Công ty thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải 

như sau: 

- Vị trí giám sát: khu vực giữa nhà xường 

 Chỉ tiêu giám sát: bụi   

Tần suất: 2 lần/năm 

 Chỉ tiêu: etylen, vinyl acetate  

Tần suất: 1 lần/năm 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2019/BYT giá trị giới hạn cho phép 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu; QCVN 22:2016 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chiếu sáng; QCVN 24:2016 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 02:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi., QCVN 

20:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.  

 Quan trắc chất thải rắn, chất thải nguy hại.  

- Đối tượng quan trắc: Chất thải thông thường và chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: hàng ngày.  

- Vị trí giám sát: khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, phương pháp thu gom, phân 

loại, thùng chứa hóa chất, chứng từ giao nhận chất thải.  
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và môi trường.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Căn cứ điều 97, 98 phụ lục XXIX, Phụ lục ban hành Kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Công ty không thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc tự động, liên tục.  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ cơ sở: không áp dụng, 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

stt Chất thải Kinh phí (VNĐ) 

1 Khí thải 10.000.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo Công ty chưa có đợt 

thanh tra kiểm tra và không có vi phạm về bảo vệ môi trường. 

Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay 

tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu trong báo cáo 

này, cụ thể như sau: 

 Đối với môi trường không khí 

Giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị và khí thải 

từ các phương tiện giao thông, phương tiện cơ giới. 

Thực hiện biện pháp thông thoáng nhà xưởng bằng quạt hút, quạt thổi. 

 Đối với nước thải 

Đấu nối toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của khu nhà xưởng. 

 Đối với chất thải rắn  

- Xây lắp, bố trí khu vực lưu chứa đúng quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Giám sát chất thải và báo cáo định kỳ. 

 Phòng chống sự cố môi trường 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố như đã nêu ra 

trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo với cơ quan chức năng trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài 

khả năng kiểm soát của dự án. 

 Quản lý môi trường 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng trong quá trình thiết kế, 

thi công và vận hành các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường 

khi xảy ra. 
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Đảm bảo hoàn thành các công trình xử lý ô nhiễm đã đề xuất trong quá 

trình hoạt động chính thức và đảm bảo vận hành thường xuyên, có hiệu quả các 

công trình xử lý chất thải đã lắp đặt. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam nếu quy phạm các công ước Quốc tế, các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn Việt Nam khi xảy ra các sự cố môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Hợp đồng thuê xưởng 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy 

định của pháp luật. 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải 



 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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